
38. TƯƠNG ƯNG JAMBUKHADAKA
ỰAMBUKHẪDAKASAMYUTTA)

I. KINH CÂU HỎI VÈ NIẾT-BÀN (Nibbãnapanhãsuttd)  (S. IV. 251)1

1 Bản tiếng Anh của PTS: Nỉbbãna, nghĩa là Nỉết-bàn.
2 Làng Nãlaka ở Magadha, nơi sinh trưởng của Tôn giả Sãriputta. về sau Tôn giả về viên tịch ở đây. 
XemS. V. 161.
3 Bản tiếng Anh của PTS: Arahantshỉp, nghĩa là Quả vị A-la-hán.

314. Một thòi, Tôn giả Sãriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà)? 
làng Nãlaka.2

Rồi du sĩ Jambukhadaka đi đến Tôn giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Sãriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ 
Jambukhadaka nói với Tôn giả Sãriputta:

一 “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả Sãriputta, như vậy được nói đến. Này 
Hiền giả, thế nào là Niết-bàn?

一 Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là 
Niết-bàn.

一 Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc 
Niết-bàn?

一 Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy.
一 Này Hiền giả? con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc 

Niết-bàn?
一 Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến chứng 

đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả? đây là con 
đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy.

一 Này Hiền giả, hiền thiện (bhaddako) là con đường? hiền thiện là đạo lộ 
đưa đến chứng đắc Niết-bàn. Thật là vừa đủ5 này Hiền giả, để không phóng dật.

II. KINH CÂU HỎI VÈ A-LA-HÁN (Arahattapanhãsutta)  (5. IV. 252)3
315. - 6CA-la-hán9 A-la-han^, này Hiền giả Sãriputta, được gọi là như vậy. 

Này Hiền giả, thế nào là A-la-hán?
一 Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là A-la-hán.
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一 Này Hiền giả5 có con đường nào? có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc 
A-la-hán ấy?
-Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy.
一 Này Hiên giả, con đường ây là gi, đạo lộ ây là gì đưa đên chứng đăc 

A-la-hán ấy?
-Này Hiền giả5 đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 

kiên... chánh định. Này Hiên giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đên 
chứng đắc A-la-hán ấy.
-Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng 

đắc A-la-hán. Thật là vừa đủ? này Hiền giả, để không phóng dật.

III. KINH CÂU HỎI VÈ VỊ THUYẾT PHÁP 
(Dhammavãdĩpanhãsutta)  (S. IV. 252)4

316.-  Thưa Hiền giả, những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời? Những 
ai là những vị khéo thực hành ở đời? Những ai là những vị khéo đến ở đời?

一 Này Hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, những ai thuyết 
pháp để đoạn tận sân, những ai thuyết pháp để đoạn tận si; những vị ấy là những 
vị thuyết thuận pháp ở đời.

Này Hiên giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, 
thực hành đoạn tận si; những vị ấy là những vị khéo thực hành ở đời.

Những ai đoạn tận tham, căt đứt tận gôc rê, làm cho như thân cây Sa-la, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; 
những ai đoạn tận sân, cắt đứt tận gốc rễ5 làm cho như thân cây Sa-la, làm 
cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những ai 
đoạn tận si, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la? làm cho không thể 
tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những vị ấy là những 
vị khéo đến ở đời.
-Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, 

sân và si ấy?
一 Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy.
-Này Hiên giả, con đường ây là gi, đạo lộ ây là gì đưa đên đoạn tận tham, 

sân và si ấy?
—Này Hiền giả, đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến đoạn tận tham, sân và 

si ấy, túc là chánh tri kiến... chánh định. Này Hiền giả5 đây là con đường, đây là 
đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy.
-Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến 

đoạn tận tham, sân và si ấy. Thật là vừa đủ, này Hiền giả Sãriputta, để không 
phóng dật.

4 Bản tiếng Anh của PTS: Norm-Preacher, nghĩa là Vị thuyết Luật.
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IV KINH TÌM CẦU GÌ? (Kimatthiyasutta)5 (S・ IV. 253)
317. - Với mục đích gì, này Hiền giả Sãriputta, Phạm hạnh được sống dưới 

Sa-môn Gotama?
一 Này Hiền giả, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn với mục đích liễu 

tri khổ.
一 Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiền giả9 đưa đến liễu tri khổ ấy?
一 Có con đường, có đạo lộ5 này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy.
-Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì? này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy?
—Đây là Thánh đạo tám ngành, này Hiên giả, tức là chánh tri kiên... chánh 

định. Đây là con đường, đây là đạo lộ, này Hiền giả9 đưa đến liễu tri khổ ấy.
一 Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến liễu 

tri khổ ấy. Thật là vừa đủ5 này Hiền giả, để không phóng dật.

V. KINH ĐIỀU HÒA HƠI THỞ (Assũsappattasuttà) (5. IV. 254)
318. 一 "Dạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi thg”, này Hiền giả 

Sãriputta, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến 
điều hòa hơi thở?

—Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ9 cho đến như vậy là đạt được 
điều hòa hơi thở.

一 Này Hiền giả, có con đường nào9 có đạo lộ nào đưa đến sự chứng đắc điều 
hòa hơi thở ấy?

—Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng đắc điều hòa 
hơi thở ây.
-Này Hiền giả, con đường ấy là gi, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc điều 

hòa hơi thở ấy?
一 Này Hiền giả9 đây là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 

kiến... chánh định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 
chứng đắc điều hòa hơi thở ấy.
-Này Hiền giả, hiền thiện là con đường...

VI. KINH ĐIỀU HÒA HƠI THỞ TỐI THƯỢNG 
(Paramassãsappattasutta) (5. IV. 254)

319. - "Đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều hòa hơi thở tối 
thuợng", này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
này Hiền giả, là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng?

一 Này Hiền gi毎 Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị

5 Bản tiếng Anh của PTS: What Is It? nghĩa là Có cải gì?
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ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp
thủ; cho đến như vậy, này Hiền giả? là sự chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng.

一 Này Hiền giả? có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc điều
hòa hơi thở tối thượng ấy?

一 Này Hiền giả? có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi
thở tối thượng ấy.

一 Này Hiền giả, con đường ấy là gì... (như kinh 318 ở trên).

VII. KINH CÂU HỎI VÈ THỌ (Vedanãpanhũsuttd)    (5. IV. 255)678

6 Bản tiếng Anh của PTS: Feeling, nghĩa là Thọ.
7 Bản tiếng Anh của PTS: Ẫsava, nghĩa là Lậu hoặc.
8 Bản tiếng Anh của PTS: Ignorance, nghĩa là Vô minh.

320. 一 "Thọ, thQ”, này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền
giả, thế nào là thọ?

一 Có ba thọ, này Hiền giả, lạc thọ? khổ thọ? bất khổ bất lạc thọ. Này Hiền
giả, đây là những thọ này.

一 Này Hiền giả, có con đường nào5 có đạo lộ nào đưa đến liễu tri những
thọ ấy?

一 Này Hiên gia, có con đường, có đạo lộ đưa đên liêu tri những thọ ây.
-Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến liễu tri những

thọ ấy?... (như kinh trên với những thay đổi cần thiết).

VIII. KINH CÂU HỎI VÈ LẬU HOẶC (Ẵsavapanhãsuttay (S IV. 256)
321. - a6Lậu hoặc, lậu hoặc”，này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy.

Này Hiền giả, thế nào là lậu hoặc?
一 Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả5 dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này Hiền

giả, đây là ba lậu hoặc này.
一 Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các lậu

hoặc ấy?
一 Này Hiên giả, có con đườnệ5 có đạo lộ đưa đên đoạn tận các lậu hoặc ây...

(như kinh trên với những thay đoi cần thiết).

IX. KINH CÂU HỎI VÈ VÔ MINH (Avijjãpanhãsuttdỷ (S. IV. 256)
322. 一 “V6 minh, vô minh”, này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy.

Này Hiền giả? thế nào là vô minh?
一 Này Hiền giả, không biết rõ đối với khổ5 không biết rõ đối với khổ tập

khởi, không biết rõ đối với khổ đoạn diệt, không biết rõ đối với con đường đưa
đến khổ đoạn diệt, này Hiền giả9 đây gọi là vô minh.

一 Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận vô
minh ấy?
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一Này Hiền giả5 có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận vô minh ấy? ... 
(như kinh trên với những thay đổi cần thiết).

X. KINH CÂU HỎI VÈ KHÁT ÁI (Tanhãpanhãsutta)     (S. IV. 257)9101112

9 Bản tiếng Anh của PTS: Craving, nghĩa là Khát ái.
10 Bản tiếng Anh của PTS: Flood, nghĩa là Bộc lưu.
11 Bản tiếng Anh của PTS: Grasping, nghĩa là Chấp thủ.
12 Bản tiếng Anh của PTS: Becoming, nghĩa là Hữu.

、323. 一 "Ipiát ái, khát ái9\ này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Này 
Hiền giả? thế nào là khát ái?

一 Có ba ái này? này Hiền giả, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này Hiền giả, đây 
là ba khát ái này.

一 Này Hiền giả? có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các khát 
ái ấy?

一 Này Hiền giả, có con duờng, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khát ái ấy... 
(như kinh trên với những thay đôi cần thiết).

XI. KINH CÂU HỎI VÈ BỘC LƯU (Pghapanhãsuttd)^ (5. IV. 257)
324. 一 UBỘC lưu? bộc lưu”, này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 

Này Hiền gia, thế nào là bộc lưu?
一 Có bôn bộc lira này, này Hiên giả, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiên bộc lưu, 

vô minh bộc lưu. Này Hiền giả, có bốn bộc lưu này.
-Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các bộc 

lưu ấy?
一Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy... 

(như kinh trên với những thay đôi cần thiết).

XIL KINH CÂU HỎI VÈ CHẤP THỦ (Upãdãnapanhãsutta)n (S・ IV. 258)
325. 一 “Thiỉ, thỉT, này Hiền giả Sãriputta, được gọi là như vậy. Này Hiền 

giả5 thế nào là thủ?
一 Có bốn thủ này, này Hiền giả? dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận 

thủ. Này Hiền giả, đây là bốn thủ này.
一 Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận bốn 

thủ ấy?
一 Này Hiền giả? có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy... 

(như kinh trên với những thay đổi cần thiết).

XIII. KINH CÂU HỎI VÈ HỮU (Bhavapanhãsutta)n(y IV. 258)
326. 一 "Hữu, hữu”, này Hiền giả Sãriputta, như vậy được nói đến. Này Hiền 

giả, thế nào là hữu?
一 Có ba hữu này, này Hiền giả5 dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này Hiền giả, 

đây là ba hữu này.
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一 Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các 
hữu ấy?

一 Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các hữu ấy... 
(như kinh trên với những thay đổi cần thiết).

XIV. KINH CÂU HỎI VÈ KHỔ (Dukkhapanhãsutta)u (S. IV. 259)
327. 一 "Khổ, kh6”, này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền 

giả5 thế nào là khổ?
一 Có ba khổ tánh (dukkhatã) này, này Hiền giả, khổ khổ tánh, hành khổ 

tánh, hoại khổ tánh. Này Hiền giả, đây là ba khổ tánh này.
一 Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đên liêu tri các khô 

tánh ấy?
一Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy... 

(như kinh trên với những thay đổi cần thiết).

XV. KINH CÂU HỎI VÈ CÓ THÂN (Sakkãyapanhãsuttă)^ (5. IV. 259)
328. 一 "C6 thân, có thân”，này Hiền giả Sãriputta, được nói đến như vậy. 

Này Hiền giả? thế nào là có thân?
-Năm uẩn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có thân: sắc thủ uẩn, thọ 

thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này Hiền giả, những thủ 
uẩn này được Thế Tôn gọi là có thân.

-Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đên liêu tri có thân ây?
一Này Hiền giả5 có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri có thân ấy... (như 

kinh trên với những thay đổi cần thiết).

XVI. KINH CÂU HỎI VÈ KHÓ LÀM (Dukkarapanhãsutta)   (5. IV. 260)131415

13 Bản tiếng Anh của PTS: Suffering, nghĩa là Khổ.
14 Bản tiếng Anh của PTS: The Person-pack, nghĩa là Có thân.
15 Bản tiếng Anh của PTS: Hard to Do, nghĩa là Khó làm.

329. 一 Này Hiền giả Săriputta, trong Pháp, Luật này, cái gì là khó làm?
—Xuât gia, này Hiên giả5 là điêu khó làm trong Pháp, Luật này.
一 Đối với người đã xuất gia, này Hiền giả, cái gì là khó làm?
-Đối với người đã xuất gia, này Hiền giả, hoan hỷ (abhỉratĩ) là điều khó làm.
—Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ5 cái gì là khó làm?
一 Này Hiền giả, đối với người đã hoan hy, điều khó làm là sự thực hành 

đúng pháp và tùy pháp.
—Có lâu không, này Hiền giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy 

pháp có thể thành vị A-la-hán?
-Không lâu, này Hiền giả.
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